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1 4010102 02 60 Giải tích 1 0101-25 Hoàng Ngự Huấn

2 4010202 91 60 Vật lý đại cương A2 + TN 0102-13 Lê Đắc Tuyên

3 4010302 01 60 Hóa học đại cương phần 2 0103-18 Lê Thị Phương Thảo

4 4010401 01 60 Hình học họa hình 0104-01 Trần Hồng Hải

5 4030501 01 60 Sức bền vật liệu 1 + BTL1 +TN 0305-11 Đinh Thị Thu Hà

6 4030508 01 60 Cơ học kết cấu 2 + BTL2 0305-07 Đỗ Ngọc Tú

7 4040104 02 60 Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất 0401-26 Bùi Vinh Hậu

8 4050113 01 60 Đo vẽ bản đồ công trình ngầm đô thị 0501-09 Phạm Quốc Khánh

9 4050207 01 60 Bình sai lưới trắc địa + BTL 0502-11 Lê Thị Thanh Tâm

10 4050402 01 60 Trắc địa cơ sở 2 + ĐA 0504-02 Đinh Công Hòa

11 4060319 01 60 Tiếng Anh chuyên ngành 0603-12 Bùi Thị Lệ Thủy

12 4060320 01 60 Các sản phẩm dầu mỏ và phụ gia 0603-14 Ngô Hà Sơn

13 4060402 03 60 Kỹ thuật dầu khí đại cương 0604-07 Lê Quang Duyến

14 4070404 02 60 Kế toán tài chính 2 0704-04 Nguyễn Thị Kim Oanh

15 4080114 01 60 Ngôn ngữ mô hình hóa UML 0801-10 Nguyễn Thị Hữu Phương

16 4080208 02 60 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng trên C++ BTL 0802-02 Đặng Hữu Nghị

17 4080715 01 60 Quản trị hệ thống + ĐA 0801-09 Diêm Công Hoàng

18 4090204 01 60 Kỹ thuật lập trình tự động hóa 0902-14 Đào Hiếu

19 4090222 01 60 Điều khiển tự động hệ thống truyền động thuỷ khí 0902-12 Uông Quang Tuyến

20 4090251 01 60 Kỹ thuật Vi điều khiển 0902-07 Đặng Văn Chí

21 4090252 01 60 Đồ án kỹ thuật vi điều khiển 0902-14 Đào Hiếu

22 4090407 01 60 Đồ án thiết kế truyền động cơ khí 0904-14 Nguyễn Thanh Tùng

23 4090414 01 60 Kỹ thuật nhiệt A 0904-18 Nguyễn Sơn Tùng

24 4100325 01 60 Tin học ứng dụng trong xây dựng hạ tầng cơ sở 1003-05 Bùi Anh Thắng

25 4110101 01 60 Hóa học môi trường + TN 0103-02 Hoàng Thị Chung

26 4110220 01 60 Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp 0408-10 Nguyễn Quang Minh

27 4110226 01 60 Quản lý tổng hợp lưu vực sông và đới bờ 0408-05 Phạm Khánh Huy

28 4300112 91 60 Công tác quốc phòng - an ninh 3001-01 Phạm Quốc Đảm

29 4300211 94 60 Quân sự chung và chiến thuật 3001-03 Nguyễn Văn Quảng

30 7010307 01 60 Hoá hữu cơ phần 1

31 7010502 05 60 Cơ học kỹ thuật

32 7060423 05 60 Kỹ thuật dầu khí đại cương

33 7080401 01 60 Địa thống kê
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